Trường THCS Thịnh Đức                                                 Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn 6                                                       


Ngày soạn: 18/2/2025
Tiết 91, 92 – Đọc văn bản:

VUA CHÍCH CHOÈ

I. Mục tiêu

1. Về năng lực 
1.1. Năng lực đặc thù

- Năng lực ngôn ngữ: HS nhận biết được những từ ngữ, chi tiết đặc sắc mà tác giả sử dụng trong tác phẩm.

- Năng lực văn học: HS cảm nhận được giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản Vua chich choè.

1.2  Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp: Tăng cường khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng của HS khi nhận nhiệm vụ.

- Năng lực tự chủ và tự học: HS đọc SGK để thu thập, tìm kiếm thông tin cho câu hỏi; nhận ra và điều chỉnh được những sai sót của bản thân sau khi được góp ý.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết được các câu hỏi, nhiệm vụ mà GV đưa ra ở nhiều mức độ khác nhau.

2. Về phẩm chất 

- Yêu nước: HS biết yêu thiên nhiên, trân trọng và giữ gìn thiên nhiên.
- Chăm chỉ: HS có tinh thần tự học, rèn luyện để đọc lưu loát, rõ ràng văn bản; học bài về nhà.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Thiết bị dạy học

+ Máy tính

2. Học liệu

+ Sách giáo khoa

+ Phiếu học tập 

+ Bài tập 

3. Chuẩn bị của HS

III. Tiến trình dạy học

TIẾT 91

 Thời gian thực hiện: 

	Ngày, tháng, năm
	Lớp
	Số học sinh tham gia

	
	6C
	


ạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi theo trải nghiệm cá nhân

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	 Chuyển giao nhiệm vụ:

Cho học sinh xem video “Người ăn xin và ông chủ cửa hàng”

- GV chiếu ½ video và hỏi ông chủ cửa hàng có thái độ như thế nào với người ăn xin? Nếu em là ông chủ cửa hàng em sẽ ứng xử như thế nào?

- Sau đó chiếu tiếp phần còn lại và yêu cầu học sinh rút ra bài học cho  bản thân

Thực hiện nhiệm vụ:

HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cá nhân.

 Báo cáo, thảo luận:

HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân.

 Kết luận, nhận định:

- GV nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài học mới: Các em ạ, đôi khi chúng ta mắc phải một sai lầm là tự cho mình cái quyền phán xét, đánh giá người khác, đặc biệt là đánh giá qua vẻ bên ngoài. Bài học hôm nay- Vua chích chòe sẽ mang đến cho các em một thông điệp với về vấn đề này. 
	- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1 (15 phút): Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: 

- Nắm được những thông tin về thể loại, giải nghĩa từ khó trong văn bản.
b) Nội dung: 

- GV hướng dẫn HS đọc văn bản.

- HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn HS đọc văn bản và tìm hiểu chú thích

Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

+ Hướng dẫn cách đọc văn bản.

+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu.

+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích.

Thực hiện nhiệm vụ:

HS lắng nghe hướng dẫn của GV

Báo cáo, thảo luận:

HS trả lời

Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, góp ý
	I. Tìm hiểu chung

1. Đọc

- HS biết cách đọc

2. Chú thích
- thùng tô-nô

- thịnh nộ

- ẩm ương

- hiệp sĩ

- thượng vàng hạ cám



 Hoạt động 2.2 (20 phút): Đọc – hiểu văn bản
a) Mục tiêu: 

- HS xác định được chủ đề của truyện.

- HS nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật, công thức mở đầu, kết thúc truyện…

- HS nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ một cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm

b) Nội dung: 

- GV sử dụng KT đặt câu hỏi

- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời để hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	Chuyển giao nhiệm vụ:

Yêu cầu HS nhận xét công chúa về:

- Ngoại hình, gia thế

- Thái độ trong buổi ké phò mãi.

- Đánh giá về tính cách, con người.

Thực hiện nhiệm vụ:

HS tiếp nhận nhiệm vụ

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày phần chuẩn bị của mình

Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  
Chuyển giao nhiệm vụ:

- Trước cách cư xử của công chúa, vua cha đã có thái độ hình phạt gì? Hình phạt này đã làm thay đổi như thế nào trong cuộc đời công chúa?

Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày câu trả lời.

Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
Chuyển giao nhiệm vụ:

- Ai đã đóng giả thành “người hát rong”? Người hát rong đã làm gì sau khi lấy công chúa? Những thử thách đó nhằm mục đích gì?

Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân, hoàn thành PHT

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày câu trả lời.

Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.


	II. Đọc – hiểu văn bản

1. Đặc điểm nhân vật

a. Nhận vật công chúa

* Ngoại hình, tính cách

- Ngoại hình: xinh đẹp

- Thái độ trong buổi kén rể: giễu cợt mọi người

+ Người thì mập như thùng tô- nô

+ Người thì mảnh khảnh tới mức gió thổi bay

+ Người lùn mập thì chê vụng về

+ Người xanh xao bị đặt tên nhợt nhạt như chết đuối

+ Người mặt đỏ thì đặt tên là xung đồng đỏ

+ Người dáng đứng hơi cong thì chê là cây non sấy lò cong cớn

+ Người có chiếc cằm hơi cong thì so sánh với chim chích chòe

(Tính cách: kiêu ngạo, coi thường người khác, chỉ chú ý đến vẻ bên ngoài; tinh nghịch, láu lỉnh

* Những thay đổi trong cuộc đời

- Công chúa bị vua cha ban truyền sẽ gả cho người ăn mày đầu tiên đi qua hoàng cung
- Phải ra khỏi cung, trở thành thường dân, cuộc sống khổ cực.
- Nàng lao động và làm đủ mọi công việc vất vả

+ Nhóm bếp nấu ăn

+ Chẻ lạt đan sọt

+ Tập quay sợi dệt vải

+ Đi buôn nồi và bát đĩa

+ Chị phụ bếp

( Đây là hình phạt nặng nề, công chúa phải chấm dứt quãng đời nhung lụa và bắt đầu cuộc sống khổ cực

b. Nhân vật vua chích chòe

- Vua chích chòe đã đóng giả là người hát rong

- Đưa ra những thử thách cho vợ

( Người chồng muốn dạy cho nàng một bài học và uốn nắn tính kiêu ngạo, trừng phạt tính thích nhạo báng người khác của nàng.




	


TIẾT 92

 Thời gian thực hiện: 

	Ngày, tháng, năm
	Lớp
	Số học sinh tham gia

	
	6C
	


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chuyển giao nhiêm vụ

 Ai đã đóng giả thành “người hát rong”? Người hát rong đã làm gì sau khi lấy công chúa? Những thử thách đó nhằm mục đích gì?

Thực hiện nhiệm vụ:

HS tiếp nhận nhiệm vụ

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày phần chuẩn bị của mình

Kết luận, nhận định:

 GV bổ sung: 

Nhà vua nổi cơn thịnh nộ và ban truyền sẽ gả công chúa cho người ăn mày đẩu tiên đi qua hoàng cung. Đây là một hình phạt khá nặng nể dành cho công chúa, bởi ngay sau đó, theo lệ, công chúa phải theo chồng ra khỏi cung. Điểu đó cũng có nghĩa là từ giây phút ấy công chúa chính thức bị tước vương vị, trở thành thường dân, chấm dứt quãng đời được sống trong nhung lụa và bắt đẩu cuộc sống khổ cực của một người vợ anh chàng hát rong.

Người đóng vai, người giả mạo,... là một mô -típ nhân vật hấp dẫn, thú vị trong thế giới cổ tích. Đây là một kiểu nhân vật thường có chức năng chính là thử thách nhân vật chính, sau đó là ban thưởng hoặc trừng phạt. Trong câu chuyện này, nhân vật Vua chích choè đã đóng giả là người hát rong, với mục đích chính là đưa ra các thử thách cho nàng công chúa, dạy cho nàng một bài học và uốn nắn tính kiêu ngạo của nàng. Vì là nhân vật chức năng nên chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật mới cởi bỏ lốt hoá trang và trở lại với thân phận thật của mình.

Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Trong nhiều truyện kể, chủ đề của truyện chính là bài học cuộc sống mà nhân vật nhận ra từ câu chuyện cuộc đời mình. Theo em, chủ đề của truyện này là gì?

Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày câu trả lời.

Kết luận, nhận định:

GV chốt kiến thức, mở rộng: 3 truyện Thạch Sanh, Cây khế, Vua chích choè có 3 nhân vật với 3 tính xấu khác nhau: Lý Thông (Thạch Sanh) lừa bịp, cướp công người khác; người anh (Cây khế) thì tham lam, gian xảo; nàng công chúa (Vua chích choè) thì kênh kiệu, hay trêu ghẹo và coi thường người khác. Kết cục cả 3 nhân vật đều phải chịu những hình phạt thích đáng. Riêng nàng công chúa thì đã được Vua chích choè giúp đỡ để nhận ra lỗi lầm và biết sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nên cuối cùng đã được hưởng hạnh phúc.

Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Kết thúc truyện, người kể truyện nói: “Tôi tin rằng, tôi và bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới”. Theo em, điều này có hợp lí không? Vì sao?

Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày câu trả lời.

Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản?

Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân

Báo cáo, thảo luận:

HS trình bày câu trả lời.

Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
	II. Đọc – hiểu văn bản

b. Nhân vật vua chích chòe

- Vua chích chòe đã đóng giả là người hát rong

- Đưa ra những thử thách cho vợ

( Người chồng muốn dạy cho nàng một bài học và uốn nắn tính kiêu ngạo, trừng phạt tính thích nhạo báng người khác của nàng.

2. Chủ đề

Mỗi người đểu có một giá trị nhất định và tất cả đều bình đẳng như nhau. Người có địa vị nhưng kiêu căng, ngông cuồng, coi thường người khác thì cũng có thể đến một ngày rơi vào tình cảnh thấp hèn, khổ cực và bị người khác chê bai, nhạo báng. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết tôn trọng và sống hoà nhã cùng mọi người.

3. Kết thúc truyện

- “Tôi tin rằng, tôi và bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới”.

+ Đây là một câu thoại có ý hài hước, bông đùa

+ Là một giả định không có thật

( Câu chuyện chỉ là một sản phẩm hư cấu, sáng tạo của người kể

III. Tổng kết

1. Nội dung – Ý nghĩa:

- Nội dung:  Kể về cô công chúa xinh đẹp nhưng tính cách kiêu ngạo ngông cuồng. Vua chích choè đã tìm cách để dạy cho nàng một bài học và bỏ tính cách xấu.  

- Ý nghĩa: cần phải biết tôn trọng và sống hoà nhã cùng mọi người.

2. Nghệ thuật

- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, sinh động.


	                                Ngày 21 tháng 2 năm 2025


Kí duyệt của tổ chuyên môn

      Hoàng Thị Việt Trinh
Năm học 2024 – 2025
Giáo viên: Hoàng Thị Minh Hữu

